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1 SH92A.012 Bùi Thiên Thanh Nữ 1973 Sài Gòn 1998 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

2 SH92A.025 Huỳnh Kim Thương Nữ 1974 Sài Gòn 1998 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

3 SH92A.167 Võ Duy Sơn Nam 1974 Đà Nẵng 1998 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

4 SH92A.171 Nguyễn Đức Minh Nam 1971 Hà Bắc 1998 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

5 Bùi Nhật Quang Nam 1972 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

6 Cao Minh Đức Nam 1967 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

7 Đinh Văn Ngọc Nam 1974

Bình Trị 

Thiên 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

8 Đỗ Minh Văn Nam 1972 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

9 Đoàn Văn Nhã Nam 1970 An Giang 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

10 Hồ Thị Thanh Thảo Nữ 1973 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

11 Hồ Vĩnh Thạnh Nam 1973 Gia Định 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

12 Huỳnh Thành Ngọc Nam 1975

Đồng 

Tháp 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

13 Huỳnh Thị Thu Hương Nữ 1973 Hà Nội 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

14 Lê Huỳnh Long Nam 1973 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học
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15 Lê Phương Nghi Nữ 1974 Phan Rang 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

16 Lê Thị Diễm Nữ 1973 Sông Bé 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

17 Lê Thị Hạnh Nữ 1974 Gia Định 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

18 Lê Thị Hồng Linh Nữ 1974 Nam Hà 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

19 Lê Thị Phụng Ngân Nữ 1974 Huế 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

20 Lê Thị Tố Uyên Nữ 1974 Hà Nội 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

21 Lương Thị Hải Hòa Nữ 1972 Hà Nội 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

22 Mai Ngọc Trinh Nữ 1974 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

23 Ngô Thị Ngọc Bích Nữ 1974 Mỹ Tho 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

24 Ngụy Tổ Lan Nữ 1973 Hà Bắc 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

25 Nguyễn Duy Khánh Nam 1973 Hà Nội 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

26

Nguyễn Hữu 

Liên Châu Nữ 1974 Gia Định 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

27 Nguyễn Ngọc Thanh Nam 1972 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

28 Nguyễn Thanh Tùng Nam 1973 Phú Tân 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

29 Nguyễn Thành Lộc Nam 1974

Tiền 

Giang 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

30 Nguyễn Thị Trốn Nữ 1974 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

31 Nguyễn Thị ánh Nguyệt Nữ 1973 Nghệ An 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



32 Nguyễn Thị Bé Năm Nữ 1973

Kiên 

Giang 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

33

Nguyễn Thị 

Hồng Lam Nữ 1973 Lào Cai 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

34

Nguyễn Thị 

Kiều Trang Nữ 1973 Bến Tre 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

35 Nguyễn Thị Mai Thảo Nữ 1972 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

36

Nguyễn Thị 

Phương Loan Nữ 1971 Hà Nội 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

37

Nguyễn Thị 

Thùy Trang Nữ 1974 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

38

Nguyễn Trần 

Ngọc Lãm Nam 1968 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

39 Nguyễn Văn Phát Nam 1971 Gia Định 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

40 Nguyễn Văn Phúc Nam 1974 Gia Định 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

41 Phạm Hồ Thanh Thảo Nữ 1973 Mỹ Tho 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

42 Phạm Khánh Huân Nam 1968 Bà Rịa 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

43 Phan Bảo Long Nam 1971 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

44 Phan Hữu Nghĩa Nam 1962 Mỹ Tho 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

45 Phan Thị Mỹ Anh Nữ 1970

Phú 

Khánh 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

46 Phùng Hà Trang Nữ 1974 Đồng Nai 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

47 Thái Như Thảo Nữ 1972 Phú Xuân 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

48 Tô Học Tùng Nam 1972

Kiên 

Giang 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



49 Trần Minh Mẫn Nam 1973 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

50 Trần Phan Tế Nam 1974 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

51 Trần Quốc Quang Nam 1974 Chợ Lớn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

52 Trần Song Uyên Phương Nữ 1973 Huế 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

53 Trần Thanh Long Nam 1971

Trung 

Nhứt 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

54 Trần Thanh Tuấn Nam 1974

Đồng 

Tháp 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

55 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 1973 Đồng Nai 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

56 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 1972 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

57 Trần Thị Ngọc Cúc Nữ 1973 Long An 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

58 Trần Thụy Bảo Trân Nữ 1972

Đồng 

Tháp 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

59 Trần Yên Sơn Nam 1972 Hà Tuyên 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

60 Trương Đình Nam Nam 1971 Gia Định 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

61

Trương Hà 

Phương Thảo Nữ 1972 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

62 Uông Thị Minh Thư Nữ 1974 Hà Nội 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

63 Võ Minh Trung Nam 1972 Bình Định 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

64 Võ Phi Hải Nam 1970 Phú Trung 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

65 Vũ Uyên Ly Nữ 1971 Sài Gòn 1996 1992

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học


